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1.BH PRUDENTIAL 

2.VINAMETRIC 
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       BẢNG C 

1.WORLD CAT 

2.INTERNATIONAL BUROTEL 
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       BẢNG D 

1.MIRAE ASSET  

2.XD MÔ-ĐUN TLC  

3.MAI LINH  

 

       BẢNG E 

1.BĐS CAPITALAND 

2.FUSION PASTEUR 

3.ROUTINE 

 

       BẢNG F 

1.SHINHAN 

2.GRAND IMPERIAL SG 

3.FLEX SPEED  

4.ĐẠI DƯƠNG 

 

 

 Ngày Giờ Bảng Đội-Đội 
MS 

trận 
Sân K.Q 

THỨ TƯ 

23/8 

 

8h F SHINHAN  GRAND IMPERIAL SG 1 5 2-2 

9h 

A SCHINDLER - NAM SƠN 2 1 6-1 

B BH PRUDENTIAL - VINAMETRIC 3 2 2-5 

C 
WORLD CAT -  INTERNATIONAL 

BUROTEL 

4 3 1-1 

D 
MIRAE ASSET - XÂY DỰNG MÔ-ĐUN 

TLC 

5 4 1-2 

E CAPITALAND - FUSION PASTEUR 6 5 0-4 

10h F FLEX SPEED -  ĐẠI DƯƠNG 7 5 5-0 

 

THỨ 

NĂM 

24/8 

8h F SHINHAN  FLEX SPEED 8 5 2-7 

9h F GRAND IMPERIAL SG -  ĐẠI DƯƠNG 9 5 7-1 

10h 

A NAM SƠN - KEPPEL LAND WATCO 10 1 3-4 

B BH PRUDENTIAL - SIEMENS 11 2 0-3 

C WORLD CAT - TT&TĐG MIỀN NAM 12 3 0-7 

D MIRAE ASSET - MAI LINH 13 4 7-0 

E CAPITALAND - ROUTINE 14 5 1-7 



THỨ SÁU 

25/8 

 

8h F GRAND IMPERIAL SG - FLEX SPEED 15 5 4-1 

9h 

A SCHINDLER - KEPPEL LAND WATCO 16 1 6-1 

B VINAMETRIC - SIEMENS 17 2 6-3 

C 
INTERNATIONAL 

BUROTEL 

- TT&TĐG MIỀN NAM 18 3 1-7 

D 
XÂY DỰNG MÔ-ĐUN 

TLC 

- MAI LINH 19 4 5-5 

E FUSION PASTEUR - ROUTINE 20 5 5-4 

10h F SHINHAN -  ĐẠI DƯƠNG 21 5 10-2 

THỨ HAI 

28/8 

 

8h 
TK1 SCHINDLER  - MIRAE ASSET 22 1 4-2 

TK2 VINAMETRIC  - GRAND IMPERIAL SG 23 2 4-3 

9h 
TK3 TT&TĐG MIỀN NAM  - FLEX SPEED 24 1 2(3)-(4)2 

TK4 XÂY DỰNG MÔ-ĐUN TLC  - FUSION PASTEUR 25 2 2-4 

THỨ TƯ 

30/8 

8h 
BK1 SCHINDLER - VINAMETRIC 26 5 - 

BK2 FLEX SPEED - FUSION PASTEUR 27 6 - 

9h15 CK Thắng BK1 - Thắng BK2 28 3 - 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

 

 


